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1 2 4036 113793206 Nguyễn Tiến Đạt Nam 01/10/2003 Khu vực 3 HLTT 0326925686 L.V.Tùng 330,000 Không tv.3825

2 2 4037 038203020212 Lê Đình Đạt Nam 05/06/2003 2NT GDTC 0948235226 ND.Chung 330,000 Không tv.4018

3 2 4038 001203006591 Nguyễn Văn Đoàn Nam 13/04/2003 Khu vực 3 HLTT 0966498551 PT.Tùng 330,000 Cấp 1 tv.3957

4 2 4039 001203051403 Đinh Văn Đoàn Nam 24/12/2003 Khu vực 1 GDTC 0388006711 ND.Chung Không tv.3985

5 2 4040 033203001686 Nguyễn Sơn Đông Nam 24/06/2003 2NT HLTT 0339856982 NT.Quyết 330,000 Không tv.3949

6 2 4041 017203000320 Bùi Tiến Đông Nam 03/01/2003 Khu vực 1 HLTT 0333405709 L.V.Tùng Không tv.3787

7 2 4042 070203002486 Lê Văn Đông Nam 08/08/2003 Khu vực 1 GDTC 0985649835 ND.Chung Không tv.3796

8 2 4043 038099009818 Vũ Tiến Đức Nam 05/11/1999 2NT GDTC 0936022989 ND.Chung Không tv.3989

9 2 4044 012303001209 Lù Thị Giống Nữ 10/06/2003 Khu vực 3 GDTC 0329577015 Tống.Hiền Không 3899

10 2 4045 022303008113 Đinh Thị Hà Nữ 03/06/2003 Khu vực 2 GDTC 0378944024 NV.Bách 330,000 Không tv.3998

11 2 4046 082395481 Lương Thị Thu Hà Nữ 02/07/2003 Khu vực 1 QL 0976916460 L.V.Tùng Không tv.3849

12 2 4047 001203026515 Phạm Công Hạ Nam 17/08/2003 HLTT 0879639787 NT.Quyết Không tv.3870

13 2 4048 035203005054 Nguyễn Ngọc Hải Nam 23/02/2003 2NT GDTC 0779263531 Tống.Hiền Không 3892

14 2 4049 132508028 Nguyễn Tiến Hải Nam 06/07/2002 NT.Quyết tv.3952

15 2 4050 022199005892 Vũ Nguyễn Mỹ Hạnh Nữ 07/04/1999 Khu vực 2 HLTT 0937302685 VTT.Hiền 330,000 Kiện tướng tv.3933 Miễn Thi

16 2 4051 031088005558 Ngô Văn Hậu Nam 06/12/1988 Khu vực 3 HLTT 0906150639 VTT.Hiền Kiện tướng tv.3994 Miễn Thi

17 2 4052 040304461 Quàng Thanh Hiền Nữ 01/02/2002 Khu vực 1 HLTT 0789077424 L.V.Tùng Cấp 1 tv.3811 Miễn Thi

18 2 4053 064303000062 Trương Thị Thu Hiền Nữ 29/04/2003 2NT GDTC 0979758281 ND.Chung 330,000 Không tv.3966

19 2 4054 008203009869 Bế Đức Hiển Nam 27/11/2003 Khu vực 1 GDTC 0975476341 ND.Chung Không tv.4020

20 2 4055 125965816 Nguyễn Văn Hiếu Nam 10/04/2003 2NT GDTC 0988865201 NX.Mạnh 330,000 Không dt.913

21 2 4056 025203001348 Hà Minh Hiếu Nam 17/04/2003 Khu vực 1 HLTT 0855211123 NX.Mạnh 330,000 Không dt.915

22 2 4057 038203017894 Phạm Văn Hiếu Nam 21/04/2003 Khu vực 1 HLTT 0335779489 NTT.Dương Không tv.3902

23 2 4058 044203002402 Trương Đức Hiếu Nam 16/06/2003 Khu vực 1 HLTT 0989273831 L.V.Tùng Không tv.3843

24 2 4059 001202025507 Phạm Phước Hiếu Nam 30/12/2002 Khu vực 3 HLTT 0333118862 ND.Chung 330,000 Cấp 1 tv.4010 Miễn Thi

25 2 4060 073539884 Lê Trung Hiếu Nam 29/10/2001 Khu vực 1 GDTC 0972464010 ND.Chung 330,000 Không tv.3972

26 2 4061 071115336 Lưu Quang Hiếu Nam 27/08/2003 Khu vực 1 HLTT 0912141578 VTT.Hiền Không tv.3837

27 2 4062 035202002631 Phạm Minh Hiếu Nam 21/10/2002 2NT GDTC 0779386775 VTT.Hiền 330,000 Không tv.3855

28 2 4063 038203005892 Mai Văn Hiệu Nam 22/08/2003 2NT QL 0329029113 ND.Chung Không tv.4019

29 2 4064 008303003818 Mạc Như Hoài Nữ 02/05/2003 Khu vực 1 HLTT 0973444085 VTT.Hiền Không tv.3840
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30 2 4065 001203017312 Nguyễn Văn Hoan Nam 14/02/2003 Khu vực 2 HLTT 0969671314 L.V.Tùng 330,000 Không tv.3819

31 2 4066 095299872 Triệu Thị Hoàn Nữ 15/04/2003 2NT HLTT 0396174595 ND.Chung Cấp 1 tv.4002 Miễn Thi

32 2 4067 038203022318 Nguyễn Văn Hùng Nam 21/10/2003 Khu vực 1 HLTT 0705272538 NTT.Dương Không tv.4023

33 2 4068 008203003311 Nguyễn Duy Hùng Nam 12/06/2003 Khu vực 2 GDTC 0832433299 ND.Chung 330,000 Không tv.4007

34 2 4069 040203001283 Lò Đức Huy Nam 01/05/2003 Khu vực 1 GDTC 0338437498 NTT.Dương Không tv.3942

35 2 4070 033203001231 Bùi Văn Huy Nam 14/07/2003 Khu vực 2 HLTT 0976559429 L.V.Tùng Không tv.3971

36 2 4071 132473826 Đỗ Nguyễn Quang Huy Nam 20/09/2003 Khu vực 2 GDTC 0336125723 ND.Chung Không tv.3803

PT 2 ID đăng nhập phòng thi ZOOM cho ngày đón tiếp 15/10/2021 (7h30-11h00) và ngày thi 16/10/2021 (thi buổi sáng, bắt đầu từ 7h30-11h00): 7838753759

PT 2 Mật khẩu đăng nhập phòng thi ZOOM: 123

PT 2 Liên hệ trong khi thi 2 nội dung năng khiếu (thầy Ngô Trung Dũng): 0967111983

PT 2 Liên hệ về hồ sơ, lệ phí (thầy Ngô Xuân Mạnh): 0984745688 hoặc cán bộ đã tư vấn cho các thí sinh

Lưu ý: Khi đăng nhập vào phòng thi ZOOM phải gõ đủ Phòng thi-Số báo danh-Họ tên (ví dụ: 1-4001-Ma Thế Anh) thì cán bộ coi thi mới cho vào phòng thi.

Thí sinh nộp đầy đủ lệ phí mới được dự thi; Thí sinh có đẳng cấp 1, kiện thướng hoặc tương đương được miễn thi năng khiếu.
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